
Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 112,480,000          

1 04/05/2010 Gia đình anh Tuấn Anh, 493/57 CMT8,Q10,TpHCM cho 20 triệu tiền mặt 20,000,000            
2 Anh chị Duy, Ly Việt kiều Mỹ cho 30 triệu tiền mặt 30,000,000            
3 10/05/2010 Chủ xe đào đất bớt tiền 200,000                 
4 12/05/2010 Chị Bùi Thị Thu Hồng cho vào tài khoản 500,000                 
5 25/05/2010 Anh Tâm chị Thanh cho tiền mua ximăng 35,000,000            
6 26/05/2010 Đình Huấn và Lan Anh cho 5 triệu tiền mặt 5,000,000              
7 29/05/2010 Lương Văn Mừng Huyện Ủy Đạ tẻh cho 500.000đ tiền mặt 500,000                 
8 Thầy Huỳnh Văn Phụ Hiệu trưởng Trường Dân Tộc Nội Trú Đạ Tẻh cho 500,000                 
9 31/05/2010 Thầy Thích Trí Như ( Anh Quốc ) cho 10.000.000đ vô tài khoản 10,000,000            

Tổng Trong kỳ 101,700,000          
Tổng Cuối kỳ 214,180,000          

Số tt Ngày Nội dung chi Số tiền
Số dư đầu kỳ cộng dồn 128,162,000          

1 01/05/2010 Sắt phy 10: 2 cây x 83.000 166,000                 
2 04/05/2010 Mua đòn tay sắt C45x100x1.8: 176.9m x 43000 7,606,000              
3 Tol mạ kẽm 896Kg x 14.900 14,685,000            
4 05/05/2010 Mua đá 4x6 : 5m3x170.000đ 850,000                 
5 06/05/2010 Xăng để sơn đòn tay 45,000                   
6 1 Xe cát xây tô 6m3 x 160.000 960,000                 
7 Công khiêng gạch 50,000                   
8 Ruột gà ( ống điện âm tường ) 2 cuộn x 50.000đ 100,000                 
9 Đế điện âm tường 20 cái x 3000đ 60,000                   

10 Sơn Bạch Tuyết để sơn đòn tay 3 thùng x 185.000đ 555,000                 
11 Cọ 17,000                   
12 07/05/2010 Cát san lắp nền (khối lầu) 50m3 x 100.000đ 5,000,000              
13 Đinh vít lợp tol 40,000                   
14 Cừ tràm 300 cây x 12000đ 3,600,000              
15 Vựa cừ tràm 100,000                 
16 Mua thép Gia Huy Phát: 17,000,000            
17 Phy 12: 50 cây x 110.000 đ=5.500.000đ
18 Phy 14: 50 cây x 155.000 đ=7.750.000đ
19 Phy 16: 5 cây x 199.000 đ=995.000đ
20 Phy 6: 190 kg x 14.500 đ=2.755.000đ
21 09/05/2010 Trả tiền công thợ xây dựng thầu Nam 10,000,000            
22 Mua cát san lắp nền (khối lầu) 15m3 x 100.000đ (Anh Dũng) 1,500,000              
23 Mua cát san lắp nền (khối lầu) 5.7m3 x 100.000đ (Anh Dũng) 570,000                 
24 Tiền thuê xe đào móng và đóng cừ tràm: 8 giờ x 400.000 3,200,000              
25 Bồi dưỡng công nhân làm chủ nhật 100,000                 
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26 10/05/2010 Đá 5.7: 6m3 x 210.000đ 1,260,000              
27 Tiền thuê xe đào móng và đóng cừ tràm: 7,5 giờ x 400.000 3,000,000              
28 Tiền điện 50,000                   
29 11/05/2010 Đá 5.7: 6m3 x 210.000đ 1,260,000              
30 Cát xây tô vàng (khối lầu) 5m3 x 110.000đ 550,000                 
31 12/05/2010 ximăng Hà Tiên 1: 200 bao x 67.000đ cả vận chuyển 13,400,000            
32 Đá 5.7: 6m3 x 210.000đ 1,260,000              
33 Cát xây tô vàng (khối lầu) 5m3 x 110.000đ 550,000                 
34 14/05/2010 Đá 1.2: 6m3 x 280.000đ 1,680,000              
35 Cát vàng xây tô (khối lầu) 5m3 x 110.000đ 550,000                 
36 Bồi dưỡng 11 công nhân đổ bê tông 550,000                 
37 15/05/2010 Đá 1.2: 6m3 x 280.000đ 1,680,000              
38 Cát vàng xây tô (khối lầu) 5m3 x 110.000đ 550,000                 
39 17/05/2010 Cát vàng xây tô (khối lầu) 5m3 x 110.000đ 550,000                 
40 18/05/2010 Tiền chở 10.000 viện gạch ống Cotec 600,000                 
41 19/05/2010 Tiền gởi EMS bảng thỏa thuận dự án cho EFD 22,000                   
42 Mua ổ đĩa DVD vi tính 600,000                 
43 20/05/2010 Thuê xe cuốc lấp mặt bằng khối lầu và dời cây phượng 1,700,000              
44 cát san lắp nền (khối lầu) 25m3 x 100.000đ 2,500,000              
45 cát san lắp nền (khối lầu) 12m3 x 100.000đ 1,200,000              
46 Công tĩa cành phượng và đắp đất rơm 100,000                 
47 Mua tro trấu bón gốc phượng 40,000                   
48 Sắt phy 12: 20 cây x 110.000 2,200,000              
49 Sắt phy 14: 30 cây x 150.000 4,500,000              
50 Sắt phy 16: 15 cây x 199.000 2,985,000              
51 Sắt phy 8: 83 kg x 14.500 1,203,500              
52 Sắt phy 6: 128 kg x 14.500 1,856,000              
53 kẽm 10 kg x 17.000 170,000                 
54 Cát vàng xây tô (khối lầu) 5m3 x 110.000đ 550,000                 
55 Cát trắng xây tô (khối lầu) 6m3 x 160.000đ 960,000                 
56 Tol mạ kẽm 1tấm 6.4m, 1 tấm 4.8m 890,000                 
57 Công dọn mặt bằng dời cây phượng 50,000                   
58 24/05/2010 Đinh 5 phân: 3 kg x 19.000 57,000                   
59 Ống nước và co phuy 114 50,000                   
60 Ống nước và co phuy 90 543,000                 
61 25/05/2010 Trả tiền công thợ xây dựng thầu Nam 10,000,000            
62 Đá 1.2: 6,8m3 x 280.000đ 1,800,000              
63 Ông nước phy 140: 7 cây x 120.000đ 840,000                 
64 Co 140: 2 cái x 25.000đ 50,000                   
65 Nối 140: 4cái x 13.000đ 52,000                   
66 26/05/2010 Cát vàng xây tô (khối lầu) 6m3 x 100.000đ 600,000                 
67 27/05/2010 Trả tiền công thợ xây dựng thầu Nam 10,000,000            
68 Bối dưỡng công nhân đổ bê tông đà móng khối lầu 500,000                 
69 Nước ngọt 30,000                   
70 Sắt phy 6: 119 kg x 14.500 1,725,000              
71 Sắt phy 14: 300 kg x 15.000 4,500,000              
72 Đá 1.2: 6,4m3 x 270.000đ 1,700,000              
73 Xi mằng Hà Tiên 1: 110 bao x 69.000đ 7,590,000              
74 28/05/2010 Đinh 5kg x 19.000đ 95,000                   



75 Kẽm 10 kg x 15.500 155,000                 
76 29/05/2010 Cát vàng xây tô (khối lầu) 6m3 x 100.000đ 600,000                 
77 31/05/2010 Đinh 5 phân: 5 kg x 19.000 95,000                   
78 Bông gió bánh ú: 100 cái x 2.800đ 280,000                 
79 Xe ba gác chở bông gió 40,000                   
80 Gạch tàu 10 viên x 30,000                   
81 Tiền đi lại và điện thoại của anh Lộc tháng 5 1,500,000              
82 Tiền điện thoại tháng 5 500,000                 
83 Tiền trợ cấp cho học sinh 1,000,000              

Tổng chi trong kỳ 159,552,500          
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 54,627,500            
2 Phải thu tạm ứng -                         
3 = 1+ 2 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + thu tạm ứng) 54,627,500            
4 Phải thu hứa cho 692,300,000          
5 = 3+ 4 Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ 746,927,500          

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 114,872,000          

1 04/05/2010 Doanh nghiệp Lan Thảo giảm giá sắt 720,000                 
2 Doanh nghiệp Lan Thảo bớt tiền sắt 106,000                 
3 Kiều Phú Yên cho 1 máy in màu, 1 màn hình LCD, 1 tủ lạnh 3,000,000              
4 05/05/2010 Cty Valspar-Spanyc ( Ung Bữu Thiện Nhân ) cho toàn bộ sơn nước 30,000,000            
5 Đại Sứ Quán Singapore và Châu cho 8 bộ vi tính hiệu HP 32,000,000            

Tổng Trong kỳ 65,826,000            
Tổng Cuối kỳ 180,698,000          
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